
 
 

Ghi chú:  
- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn. 

- Các chỉ tiêu (7), (8), (9) chỉ áp dụng đối với  trường hợp bán xăng dầu cho người tiêu dùng là cá nhân .  Người bán  tổng hợp dữ liệu của các hóa đơn bán cho người 

tiêu dùng là cá nhân trong ngày theo từng mặt hàng.  

- Chỉ tiêu (6):người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng 

không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế. 

 

 

Phụ lục II 

MẪU BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ 
[01]Kỳ dữ liệu: Tháng ...............năm…… hoặc quý………..…năm............... 

[02]Lần đầu [    ]                       [03] Bổ sung lần thứ [    ] 

 [04] Tên người nộp thuế: 

[05] Mã số thuế:    

Số:……… 
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Ghi chú 
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 Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./. 

Ngày......tháng......năm..... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

<Chữ ký số của người nộp thuế> 

 


